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	Số: 009/2007/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-QH12 ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế; Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hóa chất; Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán; Vụ trưởng Vụ Năng lượng dầu khí; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư; Vụ trưởng Vụ Công nghiệp tiêu dùng và Thực phẩm; Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực; Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành theo thẩm quyền đến ngày 30 tháng 11 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bô, cơ quan thuộc CP; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Sở Công nghiệp thành phố Hải Phòng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Các Vụ: CLH, NLDK, TCKT, KHĐT, TDTP;
- Các Cục: ĐTĐL, KTAT;
- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG




Vũ Huy Hoàng


DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 009 /2007/QĐ-BCT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	STT
	Hình thức văn bản
	Số văn bản
	Ngày ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	1
	Nghị Quyết
	Nghị quyết liên tịch ngày 02/01/1993 giữa Bộ Năng lượng với UBND thành phố Hải Phòng
	02/01/1993
	Về việc lập lại trật tự kỷ cương trong cung ứng và sử dụng điện
	Không phù hợp với Điều 24 Luật Điện lực 2004

	2
	Thông tư
	01/1997/TT-BCN
	31/12/1997
	Hướng dẫn về nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ
	Đã được thay thế bằng Thông tư 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007

	3
	Quyết định
	28/1998/QĐ-BCN
	27/4/1998
	Về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong ngành công nghiệp
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 28/2007/QĐ-BCN ngày 12/6/2007

	4
	Quyết định
	60/2001/QĐ-BCN
	10/12/2001
	Về việc ban hành Quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 08/2007/QĐ-BCN ngày 30/01/2007

	5
	Chỉ thị
	01/2002/CT-BCN
	25/01/2002
	Thực hiện tốt công tác quốc phòng năm 2002
	Chỉ có hiệu lực đến hết năm 2002

	6
	Thông tư
	01/2002/TT-BCN
	26/02/2002
	Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá
	Đã được thay thế bằng Thông tư 01/2007/TT-BCT ngày 30/8/2007

	7
	Chỉ thị
	02/2002/CT-BCN
	09/4/2002
	Đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2002
	Chỉ có hiệu lực đến hết năm 2002

	8
	Chỉ thị
	03/2002/CT-BCN
	10/4/2002
	Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa năm 2002
	Chỉ có hiệu lực đến hết năm 2002

	9
	Chỉ thị
	01/2003/CT-BCN
	15/01/2003
	Về việc thực hiện công tác Quốc phòng năm 2003
	Chỉ có hiệu lực đến hết năm 2003

	10
	Chỉ thị
	05/2003/CT-BCN
	05/3/2003
	Về việc tăng cường công tác An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ trong năm An toàn công nghiệp 2003
	Chỉ có hiệu lực đến hết năm 2003

	11
	Thông tư
	04/2003/TTLT-BCN-BTC
	30/12/2003
	Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm hợp đồng mua bán điện
	- Trái với chế định hợp đồng mua bán là dựa trên nguyên tắc thỏa thuận;

- Căn cứ hết hiệu lực pháp luật;

- Mức phạt tiền đã bị bãi bỏ trong Quyết định số 43/2006/QĐ-BCN ngày 07/12/2006 

	12
	Chỉ thị
	03/2004/CT-BCN
	15/01/2004
	Thực hiện công tác Quốc phòng năm 2004
	Chỉ có hiệu lực đến hết năm 2004

	13
	Chỉ thị
	06/2004/CT-BCN
	27/02/2004
	Các giải pháp nhằm chuẩn bị gia nhập tổ chức thương mại thế giới 
	Việt Nam đã là Thành viên của WTO

	14
	Chỉ thị
	07/CT-TCKT
	04/3/2004
	Xây dựng và thực hiện đề án khắc phục tình trạng thua lỗ tại doanh nghiệp
	Được quy định cụ thể tại Nghị định 169/2007/QĐ-TTg  ngày 08/11/2007 về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả

	15
	Chỉ thị
	08/2004/CT-BCN
	25/3/2004
	Khắc phục tình trạng thiếu điện màu khô năm 2004
	Chỉ có hiệu lực đến hết năm 2004

	16
	Chỉ thị
	12/CT-CLH
	30/7/2004
	Ổn định thị trường thép
	Cơ chế điều hành đã thay đổi

	17
	Chỉ thị
	14/CT-CLH
	09/8/2004
	Đẩy mạnh sản xuất xuất nhập khẩu trong các tháng cuối năm nhằm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 204 của ngành công nghiệp
	Chỉ có hiệu lực đến hết năm 2004

	18
	Chỉ thị
	01/2005/CT-BCN
	10/01/2005
	Về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2005
	Chỉ có hiệu lực đến hết năm 2005

	19
	Chỉ thị
	02/2005/CT-BCN
	18/01/2005
	Thực hiện tốt công tác quốc phòng năm 2005
	Chỉ có hiệu lực đến hết năm 2005


PAGE  
1

